
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Giờ thi: 6g30 Phòng thi: H201

Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tên

1 13149955 Phùng Mạnh Sinh DH13QMGL

2 14149298 Nguyễn Trà My DH14QMGL

3 14112483 Lê Thanh Luân DH14TYGL

4 13112413 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH13TYGL

5 13123222 Nguyễn Thị Hoa DH13KEGL

6 13123211 Bùi Thị Ái Duyên DH13KEGL

7 14114311 Ngô Đức Long DH14LNGL

8 14114332 Cao Văn Tí DH14LNGL

9 14125762 Nguyễn Xuân Nhựt DH14BQGL

10 14114323 Nguyễn Ngọc Quyền DH14LNGL

11 14114312 Nguyễn Thành Luân DH14LNGL

12 14114171 Đặng Hữu Phát DH14LNGL

13 15123128 Nguyễn Thị Hảo DH15KEGL

14 13125717 Phạm Thị Thu Huyền DH13BQGL

15 13149543 Nguyễn Thúy Kiều DH13QMGL

16 11114092 Vương Đình Thắng DH11LNGL

17 11114091 Lê Minh Phúc DH11LNGL

18 15114225 Rơ Ô Zu DH15LNGL

19 14123221 Nguyễn Mạnh Hùng DH14KEGL

20 11114045 Lưu Thị Lành DH11LNGL

21 13149553 Lê Thị Diễm Quỳnh DH13QMGL

22 15125426 Trần Thị Phúc DH15BQGL

23 14114186 Nguyễn Văn Hồ Nhật Vy DH14LNGL

24 14149220 Lê Thị Bích Hảo DH14QMGL

25 14123206 Trần Bảo Châu DH14KEGL

26 14123216 Lê Huỳnh Hân DH14KEGL

27 14124513 Lương Thị Như Hường DH14QLGL

28 13149672 Hồ Xuân Huy DH13QMGL

29 13114238 Nguyễn Bá Long DH13LNGL

30 13114253 Lê Văn Quang DH13LNGL

31 13114196 Bùi Khắc Hùng DH13LNGL

32 14123222 Phạm Thị Khanh DH14KEGL

33 13125787 Lê Thị Ánh Tuyết DH13BQGL

34 14123116 Nguyễn Thị Như Nguyệt DH14KEGL

35 14123213 Nguyễn Thanh Hải DH14KEGL

36 14124479 Lưu Bảo Trung DH14QLGL

37 14123223 Phan Huỳnh Thành Khương DH14KEGL
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Họ và Tên



Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tênHọ và Tên

38 14123260 Phan Nguyễn Phương Uyên DH14KEGL

39 14123257 Trần Thị Mỹ Trinh DH14KEGL

40 14123249 Đỗ Thị Uyên Thi DH14KEGL

41 13112479 Nguyễn Đăng Khoa DH13TYGL

42 13113368 Phạm Thị Ngọc Mai DH13NHGL

43 13113417 Trần Thế Toàn DH13NHGL

44 13112521 Hồ Văn Sơn DH13TYGL

45 13112560 Nguyễn Đình Anh Tuấn DH13TYGL

46 15112204 Lê Nguyễn Kỳ Duyên DH15TYGL
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